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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm


Thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2019, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 
- Về thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Đã hoàn thành theo tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 8/9 nội dung thuộc Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; hoàn thành 3/5 nội dung thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

+ Còn 2 nội dung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đề nghị tiếp tục kéo dài thực hiện trong năm 2020 là: Xây dựng quy định khu vực không được phép chăn nuôi chưa thực hiện do Luật Chăn nuôi chưa có hiệu lực thi hành và thông tư hướng dẫn; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi không kịp hoàn thành năm 2019 vì phải cần nhiều thời gian đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, khảo sát xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua định mức.
(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)
- Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Sở: Năm 2019, là năm “nước rút” thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Sở đã chủ động xây dựng chương trình công tác, xác định 55 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp hàng hóa; chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng; hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; đẩy mạnh hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 50/55 việc đã hoàn thành, còn 5 việc thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra.


2. Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

2.1. Kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng khá, duy trì năm sau cao hơn năm trước
Năm 2019, đã xảy ra 13 đợt thiên tai (dông lốc, mưa đá, lũ ống, lũ quét) gây thiệt hại khá lớn về tài sản, vật nuôi và hoa màu của nhân dân; chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 7 huyện, thành phố, đã phải tiêu hủy trên 28.000 con lợn (chiếm khoảng 5% tổng đàn lợn của tỉnh), với tổng khối lượng trên 1.387 tấn lợn; ngành mía đường của tỉnh tiếp tục gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm và duy trì vùng nguyên liệu. Song, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), chủ trang trại và bà con nông dân đã chủ động, sáng tạo vượt qua những khó khăn; sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 8.419 tỷ đồng, đạt 100,4% KH, tăng 4,1% so với năm 2018; có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Còn 04 chỉ tiêu cây mía, cây đậu tương, đàn trâu, đàn lợn đạt thấp; các địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh sản xuất lượng thực, cây ăn quả, thủy sản, lâm nghiệp vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính như sau:


- Sản lượng lương thực ước đạt 34,7 vạn tấn, đạt 102,8% KH, trong đó: Sản lượng thóc 25,9 vạn tấn; sản lượng ngô 8,8 vạn tấn.
- Cây công nghiệp ước đạt: Sản lượng mía cây 316.968 tấn, đạt 54,7% KH; sản lượng chè búp tươi 67.912 tấn, đạt 100% KH.

- Tổng đàn gia súc gia cầm năm 2019: Đàn trâu: 100.615 con đạt 95,2% KH; giảm 2,9% so với năm 2018; đàn bò 37.050 con (trong đó: Đàn bò sữa 4.300 con), đạt 101,1% KH tăng 5,5 % so với năm 2018; đàn lợn 552.800 con, đạt 92,7% KH giảm 7,3% so với năm 2018; đàn gia cầm: 6.428 ngàn con, đạt 102,2% KH tăng 7% so với năm 2018.

- Tổng sản lượng thịt hơi các loại 73.500 tấn, đạt 103% KH; sản lượng sữa tươi 20.000 tấn, đạt chỉ tiêu kế hoạch.    
- Diện tích nuôi thả cá ước đạt 11.519 ha, bằng 102,1% KH; sản lượng thuỷ sản 8.593 tấn, bằng 112,7% KH, tăng 7,3% so với năm 2018.  

- Trồng 11.779 ha rừng, đạt 108,6% KH, trong đó: Trồng rừng tập trung: 11.385,2 ha đạt 108,4% KH; trồng cây phân tán: 393,7 ha, đạt 112,5% KH.
- Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 865.509 m3, đạt 100,8% KH. Duy trì độ che phủ của rừng trên 65%. 

(Kết quả sản xuất tại biểu chi tiết 02 kèm theo)
2.2. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững
a) Về trồng trọt
Tiếp tục chuyển đổi mạnh cơ cấu giống cây trồng, đưa các giống mới tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất theo khung thời vụ tốt nhất
; mở rộng diện tích lúa thuần chất lượng (tăng 676 ha so với năm 2018); đưa 6 giống ngô mới vào sản xuất khảo nghiệm/125 ha, năng suất tăng từ 10-15% so với đại trà; nâng cao hiệu quả các vùng chuyên canh cây trồng hàng hóa. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong hoạt động xử lý rác thải (vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật) gắn với xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác bảo vệ thực vật; mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng: Toàn tỉnh có 772 ha cam, 73 ha chè theo tiêu chuẩn VietGAP; 702 ha chè theo tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững (SAN); 3ha lúa, 3 ha chè theo tiêu chuẩn hữu cơ (PGS); 30 ha cam, 27 ha bưởi hữu cơ chuyển đổi. Giá trị sản xuất trồng trọt (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 4.196 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2018. Giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha đất trồng trọt đạt gần 96 triệu đồng/năm, tăng 1,4 lần so với năm 2015.
b) Về chăn nuôi
Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô trang trại, gia trại theo lợi thế của từng vùng, địa phương
 (Điển hình hiệu quả là mô hình liên kết chăn nuôi trâu, bò thịt; năm 2019, liên kết chăn nuôi 1.820 con, tiêu thụ 840 con trâu, bò; với thời gian nuôi vỗ 3 tháng, lãi bình quân 3-5 triệu đồng/con trâu, bò). Toàn tỉnh có 21 hợp tác xã, 275 trang trại chăn nuôi (tăng 05 HTX, 30 trang trại so với năm 2018), trong đó: 01 trang trại được chứng nhận “Đạt chuẩn quốc tế GlobalGAP”, 04 cơ sở chăn nuôi lợn thực hiện theo VietGAHP, 14 cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, 11 cơ sở chăn nuôi thực hiện công bố tiêu chuẩn giống theo quy định; tiếp tục duy trì 02 sản phẩm chăn nuôi đã được chứng nhận nhãn hiệu tập thể (nhãn hiệu sản phẩm cho vịt bầu Minh Hương và nhãn hiệu tập thể trâu Tuyên Quang). Tăng trưởng đàn bò, đàn gia cầm và sản lượng thịt hơi vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 2.747 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2018.

Từ quý II/2019, dịch tả lợn Châu Phi tại 7 huyện, thành phố gây thiệt hại, hạn chế tái đàn đầu tư; đến ngày 24/12/2019 có 4.033 hộ thuộc 738 thôn/127 xã/07 huyện, thành phố có lợn mắc bệnh, đã tiêu hủy 28.751 con/260.886 tấn. Công tác dập dịch được tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ, giảm thấp nhất thiệt hại (tỉnh Tuyên Quang có số lợn mắc dịch phải tiêu hủy bằng 5% tổng đàn; cao hơn tỉnh Hà Giang 2% tổng đàn; các tỉnh khác phải tiêu hủy bình quân trên 20% tổng đàn); đến nay số xã có lợn mắc bệnh đã qua 30 ngày là 11 xã, có 09 xã công bố hết dịch, gồm: Xuân Lập, Lăng Can, Khuôn Hà, Phúc Yên (H. Lâm Bình);Yên Hoa, Năng Khả, TT. Na Hang, Thượng Nông  (H. Na Hang); Văn Phú (H. Sơn Dương). Nhưng có 04 xã tái phát sinh: xã Lăng Can (H. Lâm Bình); Năng Khả, TT. Na Hang, Thượng Nông (H. Na Hang).
Đàn trâu giảm 2,9% so với năm 2018,  nguyên nhân chính là do phát triển mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, đồng cỏ bị thu hẹp. Để khôi phục tăng trưởng đàn trâu, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025, để đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo; cải tạo giống, nâng cao tầm vóc đàn trâu; hỗ trợ phát triển liên kết chăn nuôi trâu hàng hóa giữa doanh nghiệp với người chăn nuôi; phát triển thương hiệu trâu Tuyên Quang (Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án).

c) Về thủy sản
Tiếp tục duy trì, phát huy lợi thế nuôi cá hàng hóa bằng lồng trên sông, hồ thủy điện; tổng số lồng nuôi cá hiện có 2.081 lồng, trong đó có 870 lồng cá đặc sản, chiếm 41,8%; sản lượng thủy sản đạt 8.593 tấn, tăng 7,3% so với năm 2018. Đã có một số doanh nghiệp áp dụng nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP; hình thành các mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Giá trị sản xuất thủy sản năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 251 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2018.

Năm 2019, đã xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin cảnh báo về dịch bệnh, thiên tai trong nuôi trồng thủy sản tại các khu vực nuôi tập trung, khu vực nuôi cá đặc sản, cá có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất giống cá đặc sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo; tăng cường sản xuất và cung cấp dịch vụ giống cá cho các hộ nuôi lồng trên địa bàn tỉnh.
Để phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản, sinh sản một số cá đặc sản, phát triển liên kết nuôi thương phẩm cá đặc sản, cá có giá trị kinh tế cao, tiến tới xây dựng thương hiệu cá Tuyên Quang; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 phê duyệt Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản gửi các huyện, thành phố để phối hợp thực hiện đề án).
d) Về lâm nghiệp

Lâm nghiệp tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững gắn với phát triển công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn; trồng rừng tập trung 11.779 ha, khai thác gỗ rừng trồng 865.509 m3 vượt kế hoạch, ổn định nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ trong tỉnh, góp phần quan trọng đạt mục tiêu tăng trưởng nghiệp trên địa bàn tỉnh
. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao (lỹ kế đã hỗ trợ trồng 2.062 ha đạt 100% nhu cầu đăng ký); mở rộng quy mô quản lý rừng bền vững tiêu chuẩn quốc tế và cấp chứng chỉ rừng (FSC) 25.366 ha rừng trồng (tăng 5.579 ha so với diện tích năm 2018; cao nhất cả nước). Duy trì độ che phủ của rừng trên 60%, đứng trong tốp đầu cả nước. Giá trị sản xuất lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 1.123 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018.

Tiếp tục thực hiện tốt Phương án sắp xếp, bố trí các Trạm Kiểm lâm, Trạm Bảo vệ và Phát triển rừng, Chốt bảo vệ rừng và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng
; chỉ đạo nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ lực lượng kiểm lâm, làm tốt công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm; bố trí lực lượng, duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ công tác liên ngành từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 387 vụ vi phạm (trong đó: Xử lý hành chính 371 vụ, xử lý hình sự 16 vụ), giảm 142 vụ so với cùng kỳ năm 2018; thu nộp ngân sách nhà nước 2.462,1 triệu đồng.
Để phát huy thế mạnh về lâm nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao tăng năng suất, giá trị rừng trồng; phát triển lâm sản ngoài gỗ; thâm canh rừng sản xuất gỗ lớn; nâng cao giá trị sản phẩm gỗ thông qua chế biến xuất khẩu, từng bước xây dựng trung tâm chế biến gỗ lớn tại Tuyên Quang; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035 (hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xem xét).
2.3. Hệ thống khuyến nông hoạt động tích cực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất


Hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở và các cán bộ chuyên môn của ngành nông nghiệp đã có nhiều cố gắng và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp thực hiện 36 Chuyên mục Khuyến nông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Phát hành 06 số Bản tin Khuyến nông với 1.200 cuốn tới các xã, phường, thôn bản trong tỉnh. 
Năm 2019, thực hiện 148 mô hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; thực hiện rà soát 21 mô hình sản xuất nông lâm kết hợp tại các huyện, thành phố, lựa chọn 04 mô hình tiêu biểu để tác động các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ gia đình; xây dựng 04 mô hình (01 mô hình trồng dưa lê, rau trong nhà lưới; 02 mô hình trồng ngô ngọt; 01 mô hình giống lúa chất lượng) gắn với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm quy mô 19,5 ha/118 hộ tại các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương. 

Tiếp tục triển khai, theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật 04 mô hình thuộc nguồn vốn Trung ương đảm bảo theo tiến độ đề ra; thực hiện sản xuất giống cá Lăng chấm, cá Chiên bằng sinh sản nhân tạo
; triển khai, thực hiện dự án và công tác  Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo trâu, bò nâng cao chất lượng đàn trâu, bò thịt
 trên địa bàn tỉnh. Dự án “Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, chế biến bảo quản thức ăn trong chăn nuôi bò” tại huyện Pek, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, kết quả: Đã có 79 bò được phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (hiện nay dự án vẫn đang thực hiện). 

2.4. Cơ chế, chính sách tiếp tục được ban hành, điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả
Năm 2019, tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; sửa đổi chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Các chính sách được điều chỉnh đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hỗ trợ phát triển hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia; góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Lũy kế đến hết tháng 11/2019, đã giải ngân cho vay 375,9 tỷ đồng
; có 03 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được hưởng chính sách đặc thủ của tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho 1.455 hộ, lũy kế trồng 2.062 ha (đạt 100% nhu cầu đăng ký), với kinh phí 8,33 tỷ đồng; UBND tỉnh đã phê duyệt và hỗ trợ 34 HTX với tổng kinh phí 1,47 tỷ đồng (trong đó có 06 HTX được hỗ trợ vay vốn, 32 HTX hỗ trợ đầu tư).
Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch năm 2019: Thi công hoàn thành 275 km/275 km kênh mương bê tông thành mỏng đúc sẵn, đạt 100% KH; đã thi công được 113.67 km/111km đường bê tông nội đồng, đạt 102,41%KH; cung ứng cấu kiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên (đến ngày 13/12/2019) được 72 nhà, số nhà đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng: 61 nhà.  


2.5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý nông nghiệp
Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, trong đó tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả các HTX. Năm 2019, tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các HTX/500 học viên là thành viên các HTX; hỗ trợ HTX phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 838 trang trại, 280 HTX nông lâm nghiệp thủy sản
 (trong đó 136 HTX tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa; có 91 HTX thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm)
. 
Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tinh gọn, hiệu quả. Tham mưu thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khuyến nông; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; thành lập 03 Ban quản lý rừng đặc dụng trên cơ sở 03 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng hiện có.

2.6. Xây dựng, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm đạt kết quả tích cực
Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, kết nối tiêu thụ nông sản. Toàn tỉnh hiện có 47 sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa; một số sản phẩm không ngừng nâng cao thương hiệu, từng bước chiếm lĩnh thị trường và có mặt ở hầu hết hệ thống các siêu thị tại các thành phố lớn
. Năm 2019, tiếp tục tổ chức trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng tại các hội nghị, hội chợ lớn do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức; kết nối với Trung tâm Xúc tiến thương mại - Bộ Nông nghiệp và PTNT để trưng bày giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn; tổ chức giới thiệu, bày bán các sản phẩm nông lâm thủy sản tại Siêu thị VinMart Tuyên Quang
. 
Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và các hộ sản xuất tiêu chuẩn hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Năm 2019, hướng dẫn  tiêu chuẩn hóa 08 sản phẩm: Chè Shan tuyết Hồng Thái, bún khô Đà Vị, Dê núi Thổ Bình, Na dai Lực Hành, cam đường Phúc Linh, Bưởi Thái Long, Gà đỏ Đồng Dầy và Hồng Tràng Đà, nâng tổng số lên 47 cơ sở có sản phẩm dán tem truy xuất nguồn gốc, 23 cơ sở được chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn trong nông nghiệp; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Xây dựng 66 tin bài, bản tin truyền hình về quản lý an toàn thực phẩm phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Tổ chức thực hiện các đợt cao điểm về thanh tra, kiểm tra chất lượng giống, vật tư và vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chất lượng giống, vật tư được kiểm soát, cung ứng kịp thời theo khung thời vụ. Trong năm thực hiện kiểm tra 734 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư, thực phẩm nông lâm thủy sản; phát hiện 29 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 94.386.000 đồng.

2.7. Phát huy hiệu quả khai thác công trình thủy lợi; chủ động phòng chống thiên tai

Tổ chức kiểm tra, khắc phục các hư hỏng của công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ. Bàn giao đưa vào sử dụng, 19 hạng mục công trình đầu mối phục vụ sản xuất, 03 công trình phòng chống thiên tai, kiên cố hóa kênh mương 275 km, nâng tổng số kênh được kiên cố hóa toàn tỉnh lên 2.691 km (74,6% kênh mương được kiên cố). Quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả, an toàn các công trình thủy lợi; tỷ lệ tưới chắc cho lúa năm 2019 đạt 85% kế hoạch gieo cấy.

Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống thiên tai, Phương án ứng phó thiên tai; quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí hiệu quả, đúng quy định; công tác thường trực phòng chống lụt bão, đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả; tổ chức tập huấn về Biến đổi khí hậu và công tác  phòng chống thiên tai (PCTT) cho Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đã hoàn thành lắp đặt, thuê bao 18 trạm đo mưa tự động phục vụ cho công tác PCTT; hoàn thành di chuyển 100 hộ/100 hộ ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm.

Trong năm 2019, xảy ra 13 đợt thiên tai gây thiệt hại đến người, tài sản, hoa màu, vật nuôi
. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
2.8. Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

Trong năm, đã triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng đối với 25 cụm công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn; tiến hành tiếp nhận và thực hiện quản lý 27 công trình cấp nước tập trung; tổ chức bàn giao đơn vị quản lý, vận hành, sử dụng 169/283 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 54/ 2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính. Tham mưu thực hiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn. Tuyên truyền vận động người dân nông thôn đầu tư xây dựng các công trình chuồng trại hợp vệ sinh, từ đó góp phần cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ và đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2019 là 90,5%. 
2.9. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt kế hoạch
Chương trình tiếp tục được nhân dân toàn tỉnh đồng tình, ủng hộ; cơ sở hạ tầng nông thôn ngày một khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Phong trào thi đua“Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, với tinh thần chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả. 
Tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND  của  HĐND tỉnh; hoàn thiện các nội dung Chương trình làm việc của Ban Tổ chức Trung ương và Lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương với tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến hết năm 2019 có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 28,7% số xã), vượt 01 xã so với mục tiêu đề ra gồm: Hồng Thái (Na Hang), Tân Thịnh, Xuân Quang (Chiêm Hóa), Thái Bình, Kim Quan (Yên Sơn), Vĩnh Lợi, Cấp Tiến (Sơn Dương), nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh lên 14 tiêu chí/xã. 


3. Đánh giá chung

Trong năm 2019, nông nghiệp, nông thôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; cùng với quá tình hội nhập, nông sản tiếp tục phải cạnh tranh về giá và chất lượng với nông sản các nước tiên tiến (ảnh hưởng nặng nhất là ngành mía đường); thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, vật nuôi và hoa màu của nhân dân, ; Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 7 huyện, thành phố gây thiệt hại khá lớn cho người chăn nuôi. Song được được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, HTX, chủ trại và bà con nông dân; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, duy trì năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; nông nghiệp chuyển dịch mạnh sang sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất chuyên canh hiệu quả; nông sản chủ lực của tỉnh tiếp tục khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ.

Chăn nuôi phát triển theo quy mô trang trại, gia trại, vượt qua khó khăn, đạt mức tăng trưởng khá; thủy sản, lâm nghiệp phát huy thế mạnh đạt mức tăng trưởng đột phá; công nghiệp chế biến gỗ, sản lượng gỗ rừng trồng, diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC cao nhất cả nước; kinh tế HTX phát triển đột phá, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi nông sản hàng hóa (Năm 2019 tăng 43 HTX, 91 trang trại so với năm 2018); Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt kế hoach; thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân tiếp tục được nâng lên.


Tuy nhiên, sản xuất nông lâm nghiệp vẫn còn khó khăn, hạn chế sau:
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp: Diện tích mía nguyên liệu đạt 55,3% kế hoạch; tốc độ tăng đàn trâu giảm 2,9% so với năm 2018 (kế hoạch tăng 2%/năm), đàn lợn giảm 7,3% so với năm 2018 (kế hoạch tăng 6%/năm).

 - Nông sản hàng hóa được sản xuất theo các tiêu chuẩn được công nhận còn ít: Tiêu chuẩn VietGAP đối với cam chiếm 8,94% diện tích, chè chiếm 1,2% diện tích; tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững (SAN) đối với chè 8,5% diện tích; tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ đối với (PGS) cam chiếm 0,34% diện tích; chưa có sản phẩm có chỉ dẫn địa lý.

- Phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản còn chậm; tỷ trọng giá trị sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết còn thấp (mới chiếm 9,33% tổng giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản).

- Kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương chưa thực sự bền vững: Chất lượng duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn còn hạn chế, có chỉ tiêu giảm so với thời điểm công nhận đạt chuẩn, một số tiêu chí khi đánh giá công nhận chưa đảm bảo nhưng chưa được củng cố hoàn thiện. 

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi vẫn còn hạn chế; có nơi sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp và chính quyền huyện chưa được chặt chẽ, thống nhất; việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tuy đã giảm mạnh nhưng còn tiềm ẩn phức tạp. 

Nguyên nhân của những hạn chế 

- Ngành đường trong tỉnh còn rất khó khăn do tiêu thụ đường trong nước và nhập khẩu của nước ngoài giảm mạnh, khó khăn về huy động vốn; giá thu mua mía nguyên liệu giảm từ 900.000 đồng/1 tấn xuống còn 800.000 đồng/1 tấn; năng suất mía thấp; thu nhập từ cây mía thấp hơn một số cây trồng khác; nhân công vào thời điểm trồng, thu hoạch gặp khó khăn nên nhiều hộ phế canh mía chuyển sang trồng các cây trồng khác. 
- Bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc chữa trị nên việc ngăn chặn dịch bệnh gặp khó khăn; việc tái đàn lợn còn chậm, chỉ thực hiện được ở những cơ sở thực hiện đầy đủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.  
- Một số địa phương chưa quyết liệt, sát sao trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; một cố số chính sách triển khai chậm; nhận thức, và ý thức chấp hành của một số cơ sở sản xuất và hộ gia đình trong việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế.
- Phát triển một số cây trồng chưa theo quy hoạch, kế hoạch; việc đầu tư giống chất lượng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh chưa được một số địa phương và người sản xuất quan tâm đúng mức.
- Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; năng lực các HTX còn yếu; doanh nghiệp chưa thực sự là đầu tầu, trụ cột cho nông dân ứng dụng công nghệ cao thông qua liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ (mặc dù đã có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tuy nhiên các doanh nghiệp chưa tiếp cận được do diện tích đất chủ yếu của các hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún khó có cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư).

Bên cạnh đó, sản xuất nông lâm nghiệp còn đối mặt với các khó khăn về thiên tai, dịch bệnh; biến động thị trường nông sản, giá sản phẩm không ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020


1. Mục tiêu    
Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân; phấn đấu "về đích" hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nông nghiệp, nông thôn trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu dự kiến như sau:

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 8.768 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2019.

- Sản lượng lương thực đạt trên 34,4 vạn tấn.

- Tốc độ tăng đàn trâu 2,0%, đàn bò tăng 5,5%, đàn lợn tăng 6%, đàn gia cầm tăng 7,4% so với năm 2019; sản lượng thịt hơi các loại 77.200 tấn; sản lượng sữa tươi 24.000 tấn. 

- Sản lượng thủy sản 8.729 tấn, tăng 4,8% so với năm 2019.

- Trồng rừng 10.350 ha, trong đó trồng rừng tập trung 10.000 ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 880.000 m3; làm tốt công tác bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 60%.

- Duy trì, giữ vững 37 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.
(Chi tiết có biểu kèm theo)
2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm
Tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân nông thôn. Phối hợp  với các cấp, các ngành liên quan thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về  sản xuất nông lâm nghiệp năm 2020 được UBND tỉnh giao.
Xây dựng chương trình công tác, nhiệm vụ trong tâm để tập trung phục hồi các chỉ tiêu đạt thấp, đẩy mạnh tăng trưởng đột phá các chỉ tiêu lợi thế (như: Lâm nghiệp, thủy sản, sản lượng lương thực, gia cầm, sản lượng chăn nuôi); hoàn thành các chỉ tiêu Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020; các huyện, thành phố lựa chọn và tập trung hỗ trợ tiêu chuẩn hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, phấn đấu mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất được 01 sản phẩm hàng hóa chủ lực.

2.2. Tập trung thực hiện khâu đột phá ”phát triển nông nghiệp hàng hóa”; hoàn thành các chỉ tiêu Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020
a) Về trồng trọt
Tiếp tục bám sát Khung kế hoạch sản xuất cây trồng chính để điều hành sản xuất; chủ động kiểm tra, đánh giá các điều kiện sản xuất ngay từ đầu vụ để chủ động tổ chức sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020, tập trung nâng cao sản lượng lương thực. Bảo đảm bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý, trong đó tăng diện tích gieo trồng lúa thuần chất lượng cao, mở rộng gieo trồng bằng giống tiến bộ kỹ thuật. Ổn định diện tích vùng sản xuất cam, bưởi hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cam, bưởi gắn với thị trường tiêu thụ. Cải tạo, nâng cao năng suất, tổ chức sản xuất hàng hóa chè Shan Na Hang, Lâm Bình. 
Chủ động dự báo, phòng, chống thiên tai, sinh vật gây hại cây trồng và các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để hướng dẫn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố nâng cao hiệu quả quản lý ngành trồng trọt.

b) Chăn nuôi
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hạn chống dịch tả lợn Châu Phi. Chủ động giải pháp tái đàn, phục hồi tăng trưởng đàn lợn (không để bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát sinh ở những điểm tái đàn); thúc đẩy tăng trưởng đột phá chỉ tiêu kế hoạch gia cầm, sản lượng chăn nuôi. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung theo hướng gia trại, trang trại, HTX theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phát triển các mô hình thực hành chăn nuôi tốt. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Đề xuất di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực nội thành không được phép chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi. Phối hợp chặt chẽ với  UBND cấp huyện để hướng dẫn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố nâng cao hiệu quả quản lý ngành chăn nuôi.
c) Thủy sản 

Sử dụng, khai thác hiệu quả diện tích mặt nước hồ thủy điện, phát triển nuôi thâm canh cá lồng trên sông, hồ bằng các loài cá cao sản, cá đặc sản có giá trị kinh tế cao. Chủ động các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đột phá chỉ tiêu kế hoạch thủy sản. Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản. Củng cố, nâng cao năng lực sản xuất giống thủy sản tại Trung tâm Thủy sản và các Trại giống thủy sản, trong đó chú trọng sản xuất giống cá đặc sản, phát triển hệ thống cung ứng giống.

Thu hút đầu tư nuôi cá lồng hàng hóa quy mô lớn trên hồ thủy điện gắn với cơ sở chế biến, tiếp tục hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa, thực hiện nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. 

d) Lâm nghiệp

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Chủ động các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đột phá chỉ tiêu kế hoạch lâm nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giao rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch rừng sản xuất. Duy trì, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giá trị dịch vụ môi trường rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng, phát triển rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC). Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả các ban quản lý rừng, tổ chức sản xuất lâm nghiệp; hoàn thành tổ chức các công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Củng cố các chốt, trạm, bố trí lực lượng làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng. Nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các tỉnh giáp ranh làm tốt công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm; không để xảy ra các điểm nóng, các tụ điểm phá rừng, các vụ buôn bán vận chuyển trái phép.
2.3. Nâng cao hiệu quả của hệ thống khuyến nông; đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Hệ thống khuyến nông tiếp tục phải đổi mới phương pháp khuyến nông để nâng cáo hiệu quả hoạt động; các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phải đảm đảm bảo có trọng tâm, gắn với phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị theo nhu cầu thị trường; làm tốt vai trò cầu nối khoa học công nghệ với nông dân. Hướng dẫn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố để phát huy hiệu quả công tác khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp; làm tốt cả 03 khâu: chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển liên kết sản xuất; sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng.

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, sử dụng giống cây lâm nghiệp, mía, chuối... bằng nuôi cấy mô; sản xuất giống bằng phương pháp nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm, cá Chiên...; nhân rộng thụ tinh trâu, bò bằng phương pháp nhân tạo; phục tráng, nâng cao tầm vóc đàn trâu; vận động ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cam, chè, mía ở những hộ sản xuất và khu vực có điều kiện; mở rộng diện tích rừng gỗ lớn; duy trì, tổ chức cấp mới chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC; mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng gắn với phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp hữu cơ (PGS).
2.4. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm gắn với phát triển, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất

Tập trung thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, thu hút đầu tư xây dựng trung tâm giới thiệu và phân phối nông sản tỉnh, huyện. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Tổ chức các hình thức kết nối cung cầu nông sản Tuyên Quang với các thành phố lớn, hệ thống siêu thị. Tiếp tục duy trì phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, Siêu thị VinMart Tuyên Quang tổ chức quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh. 
Mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, truy suất nguồn gốc, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, vật tư, vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Phát huy hiệu quả của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ quản lý các HTX nông nghiệp; chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng năng lực điều hành và tổ chức hoạt động sản xuất của HTX, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các HTX.
2.5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa; phát triển chăn nuôi nông hộ; phát triển hợp tác xã; phát triển trang trại; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới.

Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, bố trí vốn kịp thời cho các chính sách. Cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn phải được rút ngắn 30% thời gian giải quyết theo Nghị quyết số 17 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Chủ động phối xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn (nếu có) trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2.7. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Tiếp tục tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi; xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp, phấn đấu đảm bảo tưới chắc 85% diện tích lúa cả năm. Phối hợp với các ngành, UBND huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2020. 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; tăng cường kiểm tra và đề xuất kịp thời các giải pháp tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước tập trung nông thôn; phấn đấu nâng tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh lên 95%.

 2.8. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo các tiêu chí vững chắc
Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2020. Tích cực huy động nguồn lực xã hội tham gia, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và hỗ trợ sản xuất hàng hóa để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; hướng dẫn thực hiện “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và “Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020. 
Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở về thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới chặt chẽ, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./. 
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các Sở, Ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;  

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT; KH-TC.
	GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Văn Việt


�Cơ cấu giống: Diện tích cấy lúa lai chiếm 42,7% diện tích lúa cấy; nhóm lúa chất lượng đạt 7.361 ha, chiếm 27,2% cơ cấu giống lúa thuần; năm  2019 có 43 giống lúa; 6 giống ngô được đưa vào sản xuất khảo nghiệm/125 ha; hầu hết các mô hình đều đạt kết quả tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ và nhân ra diện rộng, trong đó có một số giống mới có khả năng nhân rộng là: Hà Phát 3, VNR20, TBR279, MC2... một số mô hình thử nghiệm giống ngô mới như: NK6101, NK7328, CP501S, VS201, PAC339, DK9955... 


� Nuôi trâu thịt, lợn địa phương tập trung tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên; nuôi bò, lợn tập trung tại huyện Yên Sơn, Sơn Dương; chăn nuôi gia cầm tập trung tại các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm hóa; nuôi vịt tại các huyện Lâm Bình, Hàm Yên, Chiêm Hóa.


�Năm 2019, giá trị sản xuất của sản phẩm đồ gỗ, bột giấy chiếm 14% giá trị sản xuất công nghiệp.


� Tổ chức 1.060 cuộc tuyên truyền và ký cam kết thực hiện bảo vệ và phát triển rừng cho Chủ tịch xã, trưởng các thôn bản và hộ gia đình, mở 31 hội nghị về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại 261 thôn/31 xã;


�Năm 2019 sinh sản nhân tạo được trên 50.000 con cá giống.


� Thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò được nhiều hộ chăn nuôi thực hiện, số nghé đẻ ra trên 400 con, trọng lượng sơ sinh lớn hơn giống trâu địa phương trên 10%; tỷ lệ đàn bò lai năm 2019 chiếm 60%.


 �Trong đó: Nghị quyết số 10: 172.073,0 triệu đồng/497 trang trại; Nghị quyết số 12: 203.920,3 triệu đồng/4.054 hộ gia đình. 


�Trong đó có 21 HTX Chăn nuôi, 04 HTX Lâm nghiệp, 08 HTX Thủy sản, 198 HTX Tổng hợp, 49 HTX trồng trọt; Trang trại: 231 trang trại trồng trọt, 275 trang trại chăn nuôi, 01 trang trại thủy sản, 7 trang trại lâm nghiệp, 324 trang trại tổng hợp.


� Kết quả thực hiện: Tư vấn thành lập mới 45 HTX, giải thể 02 HTX; tỉnh  phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 53 HTX đầu tư hạ tầng với tổng kinh phí thực hiện 75,28 tỷ đồng.


�Như: Cam sành Hàm Yên, miến dong Hợp Thành, mật ong Phong Thổ, chè Bát Tiên Mỹ Bằng, chè xanh Làng Bát; kết nối  02 nhà hàng thực phẩm an toàn tại Hải Dương, Phú … 


� Hiện nay Siêu thị đã ký hợp đồng tiêu thụ rau, củ , quả với Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hợp Hồng Thái, đưa sản phẩm thịt lợn an toàn vào siêu thị


�Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2019: 04 người chết và 04 người bị thương; 40 nhà đổ sập hoàn toàn; 4.659 nhà hư hỏng; thiệt hại: 729 ha lúa, 835 ha ngô rau màu; 96,4 ha cây ăn quả, 220 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy; 10 con trâu bò bị trôi, bị sét đánh; 18 con lợn và 267 con gia cầm bị trôi; 20,24 ha ao cá tràn bờ, 02 lồng cá và 04 thuyền, nhà bè bị hỏng; hư hỏng, ảnh hưởng: 36 điểm trường, 08 nhà văn hóa; 02 trụ sở UBND xã và 01 chốt Kiểm lâm, 02 công trình thủy lợi, 304m kênh mương bị đổ, vùi lấp, trôi hư hỏng; 285m đường giao thông, 12 cầu và 01 cống bị trôi.
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